
STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 100004 Phạm Văn An Nam 01/10/2008 10A5

2 100010 Lê Thị Kim Anh Nữ 23/01/2008 10A8

3 100015 Nguyễn Việt Anh Nam 11/09/2008 10A4

4 100016 Phạm Quỳnh Anh Nữ 21/02/2008 10A5

5 100017 Phạm Thị Hải Anh Nữ 20/12/2008 10A5

6 100025 Lê Huỳnh Gia Bảo Nam 03/11/2008 10A5

7 100033 Nguyễn Nhật Quỳnh Chi Nữ 01/04/2008 10A4

8 100037 Nguyễn Thị Cúc Nữ 10/12/2008 10A5

9 100039 Lê Nhật Cường Nam 18/08/2008 10A4

10 100044 Nguyễn Thị Huyền Diệu Nữ 22/01/2008 10A4

11 100050 Võ Tất Dũng Nam 06/09/2006 10A4

12 100052 Lê Hữu Duy Nam 19/05/2008 10A4

13 100054 Phạm Tuấn Duy Nam 22/11/2008 10A5

14 100058 Điểu Đạt Nam 20/12/2008 10A8

15 100059 Lê Tiến Đạt Nam 08/06/2008 10A5

16 100061 Vũ Đức Đạt Nam 28/06/2008 10A4

17 100062 Thị Đăng Nữ 24/07/2008 10A8

18 100067 Phạm Huỳnh Quang Đồng Nam 19/01/2008 10A5

19 100068 Lê Anh Đức Nam 29/11/2008 10A5

20 100070 Tống Minh Đức Nam 11/07/2008 10A5

21 100076 Tô Huy Hà Nam 21/04/2007 10A5

22 100078 Nguyễn Minh Hải Nam 24/03/2008 10A5

23 100083 Huỳnh Ngọc Gia Hân Nữ 01/11/2008 10A4

24 100087 Trịnh Gia Hân Nam 09/08/2008 10A4
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STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 100088 Lê Nguyễn Đức Hậu Nam 19/03/2008 10A4

2 100094 Châu Xuân Hiếu Nam 04/04/2008 10A4

3 100095 Lê Văn Hiếu Nam 08/09/2008 10A5

4 100096 Thân Văn Hiếu Nam 18/07/2008 10A5

5 100099 Nguyễn Chí Hoà Nam 02/09/2008 10A5

6 100100 Tạ Thị Thu Hoài Nữ 12/12/2008 10A4

7 100102 Lê Huy Hoàng Nam 27/10/2008 10A5

8 100114 Võ Văn Huy Nam 19/04/2008 10A4

9 100115 Đậu Thị Khánh Huyền Nữ 24/09/2008 10A5

10 100124 Nguyễn Phạm Hữu Kha Nam 08/10/2008 10A4

11 100125 Nguyễn Kế Khang Nam 18/10/2007 10A5

12 100130 Phạm Minh Khánh Nam 08/05/2007 10A4

13 100131 Phan Văn Duy Khánh Nam 04/09/2007 10A8

14 100133 Huỳnh Văn Khoa Nam 18/02/2008 10A4

15 100134 Nguyễn Đăng Khoa Nam 12/05/2008 10A5

16 100138 Đào Trung Kiên Nam 21/01/2008 10A8

17 100139 Nguyễn Trung Kiên Nam 07/06/2008 10A8

18 100140 Điểu Kiến Nam 26/02/2006 10A8

19 100142 Lê Anh Kiệt Nam 16/08/2008 10A4

20 100143 Nguyễn Đức Kiệt Nam 03/03/2008 10A5

21 100144 Phạm Tuấn Kiệt Nam 28/02/2008 10A5

22 100146 Trần Minh Tuấn Kiệt Nam 25/06/2008 10A5

23 100147 Thị Kiều Nữ 11/12/2008 10A8

24 100148 Lê Hùng Kỳ Nam 24/11/2008 10A5
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STT SBD Họ và tên học sinh
Giới 
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1 100151 Trần Hoàng Lâm Nam 14/08/2008 10A5

2 100155 Lê Thị Phương Linh Nữ 16/10/2008 10A8

3 100157 Nguyễn Thị Linh Nữ 05/09/2008 10A4

4 100159 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 10/10/2008 10A5

5 100161 Võ Thị Thùy Linh Nữ 19/01/2008 10A5

6 100167 Trịnh Lê Hoàng Long Nam 06/01/2008 10A4

7 100168 Trương Hỷ Long Nam 23/03/2008 10A8

8 100169 Trương Phi Long Nam 01/01/2008 10A4

9 100173 Hà Văn Luân Nam 07/12/2008 10A4

10 100174 Thị Luy Nữ 15/10/2008 10A8

11 100178 Nguyễn Thị Mậu Nữ 19/08/2008 10A4

12 100184 Phạm Cao Minh Nam 27/08/2008 10A8

13 100185 Sú Nhất Minh Nam 17/07/2008 10A8

14 100186 Hoàng Mai Thảo My Nữ 29/11/2008 10A5

15 100190 Lương Thị Mỹ Nữ 23/09/2008 10A5

16 100192 Trần Ngọc Li Na Nữ 20/10/2008 10A8

17 100193 Hỷ Quốc Nam Nam 27/10/2008 10A4

18 100197 Nguyễn Thị Mai Nga Nữ 09/01/2008 10A4

19 100199 Đoàn Tạ Kim Ngân Nữ 08/02/2008 10A4

20 100205 Điểu Nghanh Nam 12/03/2008 10A8

21 100212 Phạm Trần Bích Ngọc Nữ 14/04/2008 10A4

22 100214 Chu Hà Nguyên Nam 21/08/2008 10A5

23 100215 Lê Thảo Nguyên Nữ 11/02/2008 10A4

24 100218 Phạm Thị Mỹ Nguyên Nữ 28/04/2007 10A5
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1 100223 Phan Anh Nhật Nam 07/04/2008 10A4

2 100224 Trịnh Việt Nhật Nam 29/11/2008 10A8

3 100228 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 10/10/2008 10A8

4 100229 Phạm Thị Phương Nhi Nữ 04/01/2008 10A8

5 100237 Điểu Ninh Nam 14/08/2008 10A8

6 100240 Nguyễn Tấn Phát Nam 01/12/2007 10A8

7 100245 Nguyễn Trần Thanh Phúc Nam 02/04/2007 10A8

8 100246 Nguyễn Thị Mỹ Phụng Nữ 08/06/2008 10A4

9 100248 Lê Nguyễn Thu Phương Nữ 28/08/2008 10A8

10 100256 Nguyễn Hữu Hoàng Quân Nam 04/10/2008 10A5

11 100257 Phạm Văn Quân Nam 27/10/2008 10A4

12 100260 Đặng Nguyễn Bảo Quyên Nữ 31/10/2008 10A4

13 100262 Nguyễn Đăng Sang Nam 06/04/2008 10A4

14 100263 Đinh Trần Sâm Nam 06/12/2008 10A5

15 100264 Nguyễn Khánh Sơn Nam 28/11/2008 10A8

16 100269 Phan Văn Tú Tài Nam 26/05/2007 10A5

17 100272 Hồ Ngọc Nhật Tân Nam 11/09/2008 10A4

18 100273 Lê Dương Thành Tân Nam 19/10/2008 10A5

19 100274 Ngô Văn Tân Nam 12/03/2008 10A8

20 100275 Nguyễn Ngọc Tấn Nam 17/04/2008 10A5

21 100276 Lê Văn Thái Nam 12/01/2008 10A4

22 100277 Nguyễn Phong Thái Nam 14/05/2008 10A4

23 100278 Triệu Văn Thanh Nam 24/04/2008 10A8

24 100280 Nguyễn Hữu Thành Nam 03/05/2008 10A4
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Giới 
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1 100281 Nguyễn Thái Thành Nam 29/02/2008 10A5

2 100287 Vũ Thị Thanh Thảo Nữ 18/10/2008 10A4

3 100290 Lê Minh Thiện Nam 14/03/2008 10A4

4 100295 Trương Văn Thuận Nam 15/08/2008 10A5

5 100298 Quách Thị Phương Thúy Nữ 30/01/2008 10A4

6 100299 Trần Thị Thúy Nữ 20/05/2008 10A4

7 100302 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 01/06/2008 10A5

8 100309 Trần Như Quỳnh Thư Nữ 29/08/2008 10A5

9 100310 Trần Thị Anh Thư Nữ 27/11/2008 10A5

10 100312 Trần Thị Hồng Thương Nữ 18/06/2008 10A4

11 100318 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 30/06/2008 10A4

12 100321 Nguyễn Thị Kiều Trâm Nữ 07/09/2008 10A4

13 100322 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 06/11/2007 10A8

14 100323 Đỗ Diệu Trinh Nữ 10/01/2007 10A5

15 100324 Mai Thị Tuyết Trinh Nữ 30/12/2008 10A4

16 100325 Trương Ngọc Trinh Nữ 29/02/2008 10A5

17 100327 Nguyễn Đức Trọng Nam 20/01/2008 10A5

18 100328 Lê Thanh Trúc Nữ 25/12/2008 10A8

19 100329 Thị Trúc Nữ 12/07/2008 10A8

20 100337 Trần Thị Cẩm Tú Nữ 25/09/2008 10A8

21 100341 Nguyễn Trung Tuyến Nam 01/01/2008 10A8

22 100342 Lê Thị Ánh Tuyết Nữ 19/12/2008 10A4

23 100347 Trần Thị Thảo Uyên Nữ 03/02/2008 10A4

24 100349 Lê Thị Thúy Vân Nữ 04/08/2008 10A8
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1 100351 Phạm Thị Thúy Vân Nữ 30/11/2008 10A5

2 100353 Nguyễn Thị Thảo Vi Nữ 30/07/2008 10A4

3 100354 Điểu Vĩ Nam 27/08/2008 10A8

4 100356 Huỳnh Lê Duy Việt Nam 19/02/2008 10A8

5 100357 Trần Phương Việt Nam 13/07/2007 10A5

6 100358 Đỗ Quang Vũ Nam 13/08/2008 10A5

7 100361 Vũ Hà Vy Nữ 06/01/2008 10A4

8 100363 Hồ Chí Vỹ Nam 22/09/2008 10A4

9 100365 Nguyễn Hoàn Xương Nam 06/09/2008 10A5
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